Giải bài tập môn Địa Lý lớp 8 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam
Hướng dẫn giải bài tập lớp 8 Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt NamI. KIẾN THỨC CƠ BẢN - Bốn đặc điếm cơ bản của sông ngòi nước ta. - Mối quan hệ của sông ngòi nước ta với các nhân tố tự nhiên và xã hội. - Giá trị tổng hợp và to lớn của sông ngòi nước ta. - Trách nhiệm bảo vệ môi trường nước và các dòng sông để phát triển kinh tế lâu bền.   II. TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI Giải bài tập 1 trang 120 SGK địa lí 8: Dựa vào hình 33.1 SGK hãy kể tên các hat vực sông lớn ở nước ta. Trong các lưu vực sông lớn kể trên các lưu vực nào có hướng dòng chảy tây bắc - đông nam vấ hướng vòng cung.  Trả lời: Các hệ thống sông lớn ở nước ta là: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kì Cùng - Bằng Giang, sông Mã, sông Cả, sông Thu Bồn, sông Ba, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu. Các hệ thông sông chảy theo hướng tây bắc-đông nam và cánh cung là: sông Hồng, sông Thái Bình, sông Kì Cùng-Bằng Giang, sông Mã, sông Cả, sông Ba, sông Tiền, sông Hậu. Giải bài tập 2 trang 120 SGK địa lí 8: Vì sao: Nước ta có rất nhiều sông suối, song phần lớn là sông nhỏ, ngắn và dốc? Sông ngòi nước ta lại có hai mùa nước khác nhau rõ rệt? Trả lời: - Nước ta có rất nhiều sông suối vì: + Nước ta có 3/4 địa hình là đồi núi, địa hình lại bị chia cắt phức tạp. + Khí hậu nhiệt đới gió mùa với chế độ mưa theo mùa tạo nên nhiều dòng chảy sông, suối. + Hình thế lãnh thố kéo dài từ bắc xuổhg nam, hẹp từ tây sang đông, với hướng nghiêng (độ dốc) của địa hình nước phố biến là nghiêng dần về biển, tạo nên các hệ thống sông nhỏ, ngắn và dốc chảy từ trong đất liền đổ ra biển. - Sông ngòi nước ta có hai mùa nước khác nhau rõ rệt vì: + Nguồn nước cung cấp cho sông ngòi nước ta chủ yếu là nước mưa. + Nước ta lại có chế độ mưa theo mùa, mùa mưa tập trung từ 70 - 80% lượng nước, mùa khô chỉ có từ 20 - 30% lượng nước, vì thế vào mùa mưa sông ngòi đầy nước, mùa khô sông ngòi cạn nước. Giải bài tập 3 trang 120 SGK địa lí 8: Có những nguyên nhân nào làm cho nước sông bị ô nhiễm? Dể dòng sông không bị ô nhiễm chúng ta phải làm gì? Trả lời: . - Miền núi là nơi bắt nguồn của các hệ thống sông của nước ta, do rừng ở đây bị chặt phá nhiều khiến cho nước mưa và bùn cát dồn nhanh xuống dòng sông, gây ra những trận lũ dữ dội và đột ngột, tàn phá mùa màng cuốn trôi nhà cửa, gia súc và đe doạ tính mạng con người. - Ở các vùng đồng bằng dân cư đông đúc kinh tế phát triển, có nhiều dòng sông, khúc sông đã bị ô nhiễm do nước thải sinh hoạt từ các làng mạc, đô thị, nước thải từ các khu công nghiệp chưa qua xử lí đã thải ngay vào dòng sông.  Tại các đồng bằng chuyên canh cây lương thực (lúa nước), việc sử dụng bừa phân hoá học, thuốc trừ sâu cũng là những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở các dòng sông. Giải bài tập 4 trang 120 SGK địa lí 8: Em hãy cho biết một số giá trị cửa sông ngòi nước ta. Nhân dân ta đã tiến hành những biện pháp nào để khai thác các nguồn lợi và hạn chế tác hại của lũ lụt? Trả lời: Một số giá trị của sông ngòi nước ta: Giá trị về giao thông vận tải đường sông, dọc theo bờ biển nước ta có nhiều cửa sông đổ ra biển, đây là những địa điểm thuận lợi đế xây dựng hải cảng. Giá trị cho nông nghiệp: cung cấp nước tưới cho đồng ruộng, sông ngòi nước ta mang nặng phù sa bồi tụ nên hai đồng bằng châu thổ rộng lớn và các đồng bằng nhỏ khác. Giá trị về đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản và phần nào là các giá trị về phát triển du lịch. Sông ngòi nước ta còn có tiềm năng lớn về thuỷ năng, ước tính tổng trữ lượng thuỷ năng trên các sông nước ta khoảng 30 triệu kW, riêng hệ thống sông Hồng là 11 triệu kW. Nhân dân ta dã tiến hành những biện pháp để khai thác các nguồn lợi của sông ngòi: Phát triển nghề đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, dọc theo hai bên bờ của nhiều hệ thống sông ở nước ta đã hình thành các làng chài, nhân dân còn tiến hành nuôi cá lồng, cá bè, nổi tiếng nhất là các lồng, bè cá trên sông Tiền và sông Hậu. Các đồng bằng châu thổ được khai thác phát triển lương thực, thực phẩm. Các nhà máy thuỷ điện được xây dựng trên một số hệ thống sông như: nhà máy thuỷ điện Hoà Bình, trên sông Đà; nhà máy thuỷ điện Trị An, trên sông Đồng Nai; nhà máy thuỷ điện Yaly, trên sông Xê Xan, ... Một số hải cảng quan trọng được xây dựng ở các cửa sông như: cảng Hải Phòng, cảng Sông Hàn, cảng Sài Gòn,... Đế hạn chế lũ lụt nhân dân ta đã tiến hành các biện pháp: Đắp đê hai bên bờ sông, tích cực trồng rừng đầu nguồn, ... Đắp đập, làm hồ chứa nước, xây dựng nhà máy thuỷ điện ở thượng nguồn một số hệ thống sông.  Giải bài tập 5 trang 120 SGK địa lí 8: Vẽ biểti đồ phân bố clòng chảy trong năm tại trạm Sơn Tây (sông Hồng) theo bảng hm lượng bình quân tháng (m3/s) dưới dây:[image: image1.png]Luu lugng m3/s
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Biéu db luu ligng dong chay trong ndm tai tram Son Tay (sdng HAng) binh quan thang (mVs)




